
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 66DCDB21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 3,060,000

1 66DCDB22701 LÊ DUY ANH 19/02/1997 0.0 F 0.0 F 4.6 D 2.1 F 5.7 C 3.8 F 3.8 F 2.7 F 1.5 F 5 75,000

2 66DCDB20858 NGÔ NHƯ TUẤN ANH 20/05/1997 2.7 F 2.8 F 4.1 D 4.1 D 7.9 B 2.7 F 6.5 C+ 2.7 F 5.6 C 2.4 F 4.2 D 5 75,000

3 66DCDB20016 PHẠM TÚ ANH 21/01/1997 0.0 F 0.0 F 4.5 D 2.4 F 7.2 B 3.4 F 4.8 D 2.7 F 4.6 D 3.9 F 3.8 F 5 75,000

4 66DCDB20816 VŨ TUẤN ANH 04/03/1997 0.0 F 0.0 F 3.8 F 2.3 F 4.2 D 3.2 F 3.9 F 2.4 F 5.6 C 2.8 F 6 90,000

5 66DCDB20599 NGUYỄN BẮC BÌNH 07/02/1997 0.0 F 0.0 F 5.5 C 2.2 F 3.3 F 4.7 D 2.7 F 6.3 C+ 3.4 F 1.8 F 5 75,000

6 66DCDB20907 NGUYỄN THANH BÌNH 25/08/1997 0.0 F 0.0 F 3.2 F 1.9 F 4.4 D 4.2 D 2.1 F 1.5 F 1.8 F 5 75,000

7 66DCDB22638 NGUYỄN ĐỨC CHÍNH 15/10/1997 0.0 F 0.0 F 3.1 F 4.9 D 6.6 C+ 3.2 F 4.5 D 2.4 F 6.6 C+ 3 45,000

8 66DCDB20683 NGUYỄN ANH CƯỜNG 02/10/1997 0.0 F 0.0 F 3.8 F 5.7 C 4.3 D 2.4 F 6.1 C+ 2.3 F 5.3 D+ 2.5 F 2.5 F 5 75,000

9 66DCDB20131 NGUYỄN TRỌNG DŨNG 10/07/1997 6.1 C+ 3.2 F 6.9 C+ 5.6 C 7.3 B 5.4 D+ 2.7 F 6.3 C+ 2.2 F 2.8 F 4 60,000

10 66DCDB20646 PHAN HUY DŨNG 30/06/1997 2.4 F 0.0 F 3.8 F 4.7 D 2.0 F 2.3 F 4.4 D 2.0 F 7.0 B 1.8 F 6 90,000

11 66DCDB20554 PHẠM ĐÌNH DŨNG 31/08/1997 0.0 F 2.1 F 4.8 D 5.1 D+ 8.0 B+ 4.9 D 5.6 C 6.2 C+ 4.6 D 3.1 F 5.6 C 2 30,000

12 66DCDB20891 PHẠM VIỆT DŨNG 28/07/1997 0.0 F 0.0 F 4.5 D 4.1 D 2.7 F 4.9 D 5.0 D+ 4.8 D 3.2 F 5.3 D+ 5.2 D+ 2 30,000

13 66DCDB20179 LÊ THẾ DUYỆT 16/09/1997 0.0 F 0.0 F 4.5 D 3.8 F 5.4 D+ 4.4 D 7.0 B 2.7 F 4.6 D 2.9 F 3.5 F 4 60,000

14 66DCDB20075 HÀ VĂN ĐỨC 15/07/1997 0.0 F 0.0 F 2.1 F 2.9 F 3.6 F 5.1 D+ 5.1 D+ 2.3 F 5.6 C 1.8 F 5 75,000

15 66DCDB20380 LƯU HUYỀN ĐỨC 03/01/1997 8.3 B+ 7.0 B 5.6 C 7.8 B 7.7 B 6.7 C+ 5.1 D+ 6.6 C+ 5.6 C 2.9 F 3.5 F 2 30,000

16 66DCDB20085 VŨ MINH ĐỨC 04/03/1997 9.0 A 6.7 C+ 9.3 A 7.3 B 7.9 B 7.7 B 8.5 A 7.3 B 8.0 B+ 6.1 C+ 7.7 B 0 0

17 66DCDB20124 ĐỖ XUÂN ĐẠT 28/04/1997 4.0 D 3.5 F 4.5 D 4.9 D 7.6 B 4.7 D 6.7 C+ 5.5 C 5.3 D+ 5.9 C 6.3 C+ 1 15,000

18 66DCDB22934 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 20/11/1997 0.0 F 0.0 F 4.8 D 5.1 D+ 6.8 C+ 4.1 D 5.4 D+ 2.5 F 1.5 F 2.6 F 3.5 F 4 60,000

19 66DCDB20060 THÁI KHẮC ĐẠT 19/10/1997 0.0 F 0.0 F 4.6 D 4.6 D 7.1 B 2.8 F 4.5 D 2.3 F 1.5 F 2.2 F 1.8 F 5 75,000

20 66DCDB22050 BÙI HUY HIỆP 13/01/1997 0.0 F 0.0 F 6.6 C+ 6.8 C+ 6.5 C+ 3.9 F 5.2 D+ 2.3 F 5.3 D+ 3.0 F 7.7 B 3 45,000

21 66DCDB22989 NGUYỄN KHẮC HIẾU 21/10/1997 8.0 B+ 4.5 D 4.9 D 3.8 F 2.8 F 5.0 D+ 4.2 D 4.9 D 0.0 F 2.5 F 3 45,000

22 66DCDB20960 ĐẶNG NGỌC HIỆU 03/11/1997 8.3 B+ 2.1 F 3.4 F 7.1 B 6.4 C+ 5.2 D+ 6.1 C+ 6.3 C+ 5.6 C 2.0 F 3.8 F 4 60,000

23 66DCDB20194 NGUYỄN DUY HOÀ 14/07/1997 2.4 F 2.1 F 3.1 F 2.3 F 6.2 C+ 1.6 F 4.7 D 2.2 F 3.9 F 3.2 F 8 120,000

24 66DCDB21166 ĐỖ VIỆT HOÀNG 03/05/1997 8.9 A 5.3 D+ 4.1 D 3.8 F 7.9 B 4.4 D 6.1 C+ 5.5 C 8.0 B+ 4.3 D 6.3 C+ 1 15,000

25 66DCDB20965 LÊ HUY HÙNG 05/10/1997 0.0 F 0.0 F 4.1 D 4.3 D 5.1 D+ 3.7 F 5.7 C 2.7 F 6.3 C+ 2.9 F 2.4 F 4 60,000

26 66DCDB22820 VŨ PHI HÙNG 10/08/1997 0.0 F 0.0 F 3.1 F 3.7 F 5.4 D+ 3.9 F 4.9 D 6.5 C+ 0.0 F 3.3 F 3.1 F 5 75,000

27 66DCDB20276 HOÀNG TUẤN HUY 17/01/1997 6.6 C+ 0.0 F 4.8 D 4.3 D 5.8 C 5.1 D+ 7.0 B 3.7 F 5.6 C 3.3 F 2.5 F 3 45,000

28 66DCCA20232 NGUYỄN DƯƠNG HƯNG 06/10/1997 7.6 B 3.1 F 3.4 F 4.7 D 4.8 D 4.4 D 5.0 D+ 8.7 A 3.9 F 3.9 F 3.1 F 5 75,000

29 66DCDB20489 NGUYỄN TRUNG KIÊN 05/12/1995 5.9 C 1.8 F 3.4 F 2.9 F 6.6 C+ 3.4 F 2.3 F 2.4 F 6.3 C+ 3.1 F 7.4 B 7 105,000

30 66DCDB20189 LÝ TUẤN KIỆT 23/03/1997 2.1 F 0.0 F 3.6 F 5.7 C 2.3 F 2.1 F 2.7 F 1.5 F 2.6 F 1.8 F 8 120,000

31 66DCDB20350 NGUYỄN VĂN MINH 27/06/1997 8.4 B+ 2.5 F 5.2 D+ 4.5 D 8.9 A 4.0 D 8.2 B+ 6.1 C+ 5.6 C 2.5 F 5.3 D+ 2 30,000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 3,060,000
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32 66DCDB20371 VŨ NGỌC NINH 28/12/1996 7.1 B 7.0 B 5.5 C 6.5 C+ 8.2 B+ 5.8 C 7.1 B 4.4 D 5.6 C 5.2 D+ 7.0 B 0 0

33 66DCDB21156 PHẠM VĂN PHONG 10/06/1997 8.9 A 6.3 C+ 7.6 B 6.8 C+ 9.3 A 6.7 C+ 9.1 A 5.8 C 4.6 D 4.5 D 7.4 B 0 0

34 66DCDB20667 VŨ ĐỨC PHÚC 11/11/1996 2.4 F 0.0 F 4.8 D 5.4 D+ 6.3 C+ 2.3 F 4.6 D 2.7 F 5.3 D+ 3.1 F 2.8 F 5 75,000

35 66DCDB20546 VŨ HUY PHƯƠNG 08/12/1997 7.9 B 0.0 F 3.4 F 5.8 C 5.2 D+ 4.3 D 4.8 D 5.9 C 4.6 D 1.1 F 2 30,000

36 66DCDB20598 NGUYỄN VĂN QUÂN 02/09/1995 0.0 F 0.0 F 4.5 D 2.2 F 2.0 F 3.0 F 4.4 D 6.1 C+ 8.7 A 5.6 C 3 45,000

37 66DCDB20394 ĐẶNG TRƯỜNG SƠN 22/04/1997 7.1 B 0.0 F 3.4 F 2.5 F 7.5 B 3.7 F 2.2 F 1.9 F 3.9 F 0.9 F 1.8 F 8 120,000

38 66DCDB20670 NGUYỄN HỒNG SƠN 13/06/1997 0.0 F 0.0 F 2.7 F 2.0 F 4.7 D 2.4 F 4.1 D 4.2 D 3.9 F 3.1 F 2.8 F 6 90,000

39 66DCDB20486 PHAN TRÍ THÀNH 06/08/1997 0.0 F 2.8 F 4.5 D 7.7 B 4.7 D 3.8 F 5.6 C 4.5 D 5.6 C 3.3 F 2.5 F 4 60,000

40 66DCDB20739 LÊ ĐẠI THẮNG 17/05/1997 6.7 C+ 3.5 F 4.8 D 5.3 D+ 3.1 F 5.0 D+ 5.2 D+ 6.2 C+ 5.6 C 2.1 F 5.6 C 3 45,000

41 66DCDB20401 TRẦN TRIỆU TIẾN 03/01/1995 8.3 B+ 3.1 F 8.3 B+ 7.6 B 9.1 A 5.1 D+ 8.4 B+ 2.6 F 8.0 B+ 4.8 D 4.5 D 2 30,000

42 66DCDB20367 NGUYỄN VĂN TRIỆU 02/08/1997 3.8 F 3.5 F 3.4 F 4.9 D 5.8 C 5.4 D+ 5.6 C 4.2 D 3.2 F 3.4 F 5.2 D+ 5 75,000

43 66DCDB20025 LẠI HUY TRUNG 18/09/1997 5.2 D+ 0.0 F 3.4 F 5.9 C 3.7 F 6.1 C+ 5.8 C 2.4 F 5.6 C 2.9 F 3.9 F 5 75,000

44 66DCDB20954 PHAN VĂN TÚ 07/03/1996 0.0 F 0.0 F 2.8 F 2.8 F 0.0 F 3.4 F 0.5 F 3.4 F 1.5 F 2.8 F 7 105,000

45 66DCDB20456 NGUYỄN QUANG TUẤN 18/10/1997 0.0 F 0.0 F 2.7 F 4.2 D 1.7 F 5.3 D+ 5.7 C 2.4 F 1.5 F 2.2 F 2.1 F 6 90,000

46 66DCDB23262 PHẠM VĂN TUẤN 22/10/1997 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

47 66DCDB21011 ĐỖ NHƯ TÙNG 12/12/1997 8.5 A 4.9 D 5.9 C 5.7 C 8.6 A 6.1 C+ 7.3 B 7.6 B 4.6 D 5.1 D+ 8.0 B+ 0 0

48 66DCDB20503 TRẦN XUÂN TÙNG 07/12/1997 0.0 F 0.0 F 1.7 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1 15,000

49 66DCDB20177 NGUYỄN VĂN TUYỀN 13/02/1997 0.0 F 4.6 D 6.2 C+ 4.6 D 3.0 F 4.1 D 6.8 C+ 2.6 F 3.9 F 2.3 F 2.8 F 5 75,000

50 66DCDB21114 NGUYỄN NHƯ VŨ 29/08/1997 0.0 F 0.0 F 2.8 F 1.8 F 1.8 F 6.5 C+ 5.3 D+ 2.4 F 3.9 F 1.5 F 2.5 F 7 105,000

51 66DCDB20442 BÙI VĂN VƯỢNG 27/10/1997 6.8 C+ 2.5 F 4.5 D 4.3 D 6.1 C+ 6.9 C+ 5.6 C 5.9 C 5.6 C 3.0 F 6.3 C+ 2 30,000

52 66DCDB20097 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 18/01/1997 0.0 F 0.0 F 3.4 F 4.2 D 5.9 C 5.3 D+ 6.2 C+ 5.5 C 5.3 D+ 2.8 F 2.8 F 3 45,000

53 66DCDB20036 PHẠM MINH VƯƠNG 04/05/1997 4.0 D 4.2 D 3.4 F 3.6 F 7.3 B 5.8 C 6.9 C+ 2.4 F 5.3 D+ 5.0 D+ 4.5 D 3 45,000


